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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

1 Nguyễn Quang Thiện 15.10.2002 QH.2020.T Máy tính và Khoa học Thông tin

2 Trần Thanh Tùng 10.05.2001 QH.2019.T Toán tin

3 Nguyễn Hương Ly 21.05.2001 QH.2019.T Công nghệ Sinh học

4 Phạm Thị Mai Anh 14.06.2003 QH.2021.T Sinh học CNKHTN 

5 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11.11.2002 QH.2020.T.
Khoa học và Công nghệ Thực 

Phẩm

6 Nguyễn Minh Thuận 11.10.2000 QH.2018.T Khoa học Môi trường

7 Đồng Vũ Hà 09.04.2000 QH.2018.T Quản lý Đất đai

8 Đinh Thị Thu Phương 14.05.2000 QH.2018.T Địa chất

9 Nguyễn Thị Lam 26.10.2000 QH.2018.X Văn học CLC

10 Đào Khánh Linh 09.08.2000 QH.2018.X Tôn giáo học

11 Hoàng Thị Tuyết 14.04.2000 QH.2018.X Việt Nam học

12 Hoàng Đức Hải 01.08.2001 QH.2019.X Chính trị học

13 Tô Thu Phương 20.10.2001 QH.2019.X Triết học 

14 Trần Thị Khánh Vân 30.05.2002 QH.2020.X Nhân học

15 Lương Nguyễn Ngọc Mai 07.06.2000 QH.2018.X Nhân học

16 Nguyễn Thị Hải 08.10.2001 QH.2019.X Quản lý Thông tin

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

NĂM HỌC 2021-2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-ĐHQGHN ngày     tháng    năm 2022 của

Giám đốc ĐHQGHN)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG YAMADA, NHẬT BẢN

Phụ lục 
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23.02.2003 QH.2021.F1 Ngôn ngữ Hàn Quốc

18 Nguyễn Thu Giang 16.09.2003 QH.2021.F1 Ngôn ngữ Nhật Bản

19 Đỗ Nguyễn Anh 07.08.2000 QH.2018.F1 Sư phạm tiếng Anh

20 Nguyễn Linh Phương 31.05.2002 QH.2020.F1 Sư phạm tiếng Anh

21 Phạm Ngọc Lan 23.12.2000 QH.2018.F1 Sư phạm tiếng Anh

22 Nguyễn Thị Thu 26.09.2000 QH.2018.F1 Ngôn ngữ Anh

23 Nguyễn Mỹ Lan 31.03.2001 QH.2019.F1 Sư phạm Tiếng Anh

24 Nguyễn Công Minh Hải 28.06.2003 QH.2021.I Khoa học Máy tính

25 Nguyễn Trọng Đạt 06.09.2001 QH.2019.I Khoa học Máy tính

26 Phạm Anh Cường 25.11.2001 QH.2019.I Công nghệ Thông tin

27 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11.11.2000 QH.2018.I Khoa học Máy tính

28 Đỗ Đình Minh 03.10.2002 QH.2020.I Kỹ thuật Máy tính

29 Phí Văn Hòa 09.01.2001 QH.2019.I Cơ điện tử

30 Lâm Thị Thúy Hạnh 31.08.2000 QH.2018.E Kinh tế Quốc tế

31 Trần Thị Thanh Ngoan 03.11.2000 QH.2018.E Kinh tế

32 Đào Duy Tấn 25.05.2000 QH.2018.E Kinh tế Phát triển

33 Lê Thị Minh Hương 04.07.2000 QH.2018.E Kế toán 

34 Nguyễn Thị Trà My 12.06.2001 QH.2019.E Tài chính - Ngân hàng

35 Bùi Thị Diệu Linh 14.12.2001 QH.2019.S Tham vấn Học đường 

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

36 Dương Thị Thanh Lam 04.08.2002 QH.2020.S Giáo dục Mầm non

37 Đoàn Thị Hằng 27.01.2003 QH.2021.S 
Sư phạm Toán và Khoa học Tự 

nhiên

38 Phạm Quang Anh 18.04.2003 VJU.2021 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

39 Vũ Thị Lan Hương 30.03.2003 VJU.2021 Nhật Bản học 

40 Nguyễn Thị Minh Huyền 02.04.2001 QH.2019.Y Răng hàm mặt

41 Ngô Thị Linh Chi 01.12.2001 QH.2019.Y Y Khoa

42 Trần Minh Khôi Nguyên 06.02.1999 QH.2017.Y Răng hàm mặt

43 Bùi Hoàng Mai 02.10.2000 QH.2018.Q Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

44 Lưu Ngọc Anh 06.03.2000 QH.2018.Q Kinh doanh Quốc tế

45 Vũ Lê Như Quỳnh 11.03.2003 QH.2021.Q Ngôn ngữ Anh

46 Vũ Hải Nam 29.09.2002 QH.2020.D
Quản trị Doanh nghiệp và Công 

nghệ

47 Trần Thị Hồng Ngát 16.03.2000 QH.2018.L Luật Kinh doanh

48 Nguyễn Thị Tươi 13.04.2001 QH.2019.L Luật

49 Hồ Thị Huyền 09.02.2003 QH.2021.L Luật

50 Đặng Minh Hiếu 22.03.2003 QH.2021.K Quản trị Thương hiệu

Khoa Các Khoa học liên ngành

Danh sách có 50 sinh viên./.

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Quốc tế

Trường Quản trị và Kinh doanh

Khoa Luật
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